25. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Tên học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. Mã học phần
: CNTT206
3. Số tín chỉ
: 4(3,1,8)

4. Trình độ
:  

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp


: 45  tiết 
· Thực hành

: 30 tiết

· Tự học 


: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: CNTT002, CNTT104
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về:

· Tổng quan về Mirosoft SQL Server và ngôn ngữ T-SQL

· Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu

· Truy xuất và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu

· Thủ tục nội tại (Stored Procedure)

· Trigger.
Kỹ năng:

· Biết các kiến thức cơ bản và việc quản lý cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL SQL Server như tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành phần chính : các bảng (TABLE), các ràng buộc toàn vẹn (CONSTRAINT) trên CSDL, các bảng ảo (VIEW),..

·  Các kỹ năng quản lý bảng (TABLE) như thao tác (thêm/xóa/sửa) dữ liệu trên bảng, quản lý dữ liệu, tạo các câu query có chọn lọc ,có nhóm, có thống kê, tạo các index, có khả năng tạo các Stored Procedure, các trigger để làm cơ sở cho môn lập trình cơ sở dữ liệu.

·  Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và quản lý bảo mật dữ liệu trên SQL Server 2005
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Tổng quan về Microsoft SQL Server 2005 và ngôn ngữ Transact SQL
· Cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu được tạo do người dùng 
· Toàn vẹn dữ liệu và chỉ mục
· Truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

· Bảng ảo

· Stored Procedure

· Trigger
9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, phần mềm Microsoft SQL Server  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình SQL Server 2005,  TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Tài liệu tham khảo:

[2] SQL Server 2005 – Tác giả: Phạm Hữu Khang.

[3] Book Online trong Microsoft SQL Server.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi thực hành trong thời gian 120 phút.

12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Tổng quan về Microsoft SQL Server 2005 và ngôn ngữ T-SQL
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Tổng quan về MS SQL Server 2005
	
	2
	0
	4
	

	Bài 2
	Các khái niệm ngôn ngữ T-SQL
	
	2
	1
	5
	

	Chương 2
	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
	
	
	
	
	

	Bài 3
	Tạo và thay đổi cấu trúc bảng.
	
	3
	2
	8
	

	Bài 4
	Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
	
	4
	3
	11
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	
	3
	
	6
	

	Chương 3
	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
	
	
	
	
	

	Bài 5
	Truy vấn đơn giản.
	
	3
	4
	10
	

	Bài 6
	Truy vấn nâng cao.
	
	4
	4
	12
	

	Bài 7
	Bảng ảo (virtual table - VIEW)
	
	2
	2
	6
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	
	4
	
	8
	

	Chương 4
	Thủ tục nội tại (Stored Procedure) và Trigger.
	
	
	
	
	

	Bài 8
	Biến con trỏ (Cursor)
	
	3
	2
	8
	

	Bài 9
	Thủ tục nội tại  (Stored Procedure)
	
	6
	5
	17
	

	Bài 10
	Trigger
	
	7
	5
	19
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	2
	2
	

	
	Ôn tập cuối kỳ 
	
	2
	
	4
	

	
	TỔNG
	
	45
	30
	120
	


CHƯƠNG 1: Tổng quan về Microsoft SQL Server 2005 và ngôn ngữ T-SQL                        
§1: TỔNG QUAN VỀ MS SQL SERVER 2005  

1.1. Mô hình khách/chủ (Client/Server)

1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vật lý 

1.1.2. Khái niệm về các xử lý 

1.2. Microsoft SQL Server là gì?

1.2.1.Lịch sử ra đời 

1.2.2. Cài đặt MS SQL Server

1.2.3. Các tiện ích trong MS SQL Server

1.2.4. Đăng ký quản trị Microsoft SQL Server 

§ 2: CÁC KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ T-SQL 

2.1. Giới thiệu T-SQL

2.1.1. Biến trong T-SQL

2.1.2. Kiểu dữ liệu trong T-SQL

2.1.3. Chú thích trong T-SQL

2.1.4. Cấu trúc điểu khiển

2.2. Ngôn ngữ  định nghĩa dữ liệu (DDL)

2.2.1. Câu lệnh CREATE TABLE

2.2.2. Câu lệnh ALTER TABLE

2.2.3. Câu lệnh DROP TABLE

2.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) và điều khiển dữ liệu (DCL)

2.3.1. Câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2.3.2. Câu lệnh GRANT, REVOKE, DENY

2.4. Thực thi Câu lệnh T-SQL

2.4.1. Câu lệnh đơn

2.4.2. Batches (Lô)

2.4.3. Đọan Script
CHƯƠNG 2: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL).        

§ 3: Tạo và thay đổi cấu trúc bảng
3.1. Cơ sở dữ liệu của SQL Server

3.1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu

3.1.2. Các tập tin vật lý lưu trữ cơ sở dữ liệu

3.1.3. Tạo mới cơ sở dữ liệu 

3.1.4. Xóa cơ sở dữ liệu đã có 
3.2.
Bảng dữ liệu (Table)

3.2.1. Khái niệm về bảng

3.2.2. Các thuộc tính của bảng

3.2.3. Tạo cấu trúc bảng dữ liệu

3.2.4. Xóa bảng đã tồn tại
3.3.
Thay đổi cấu trúc bảng

3.3.1. Thêm cột

3.3..2 Hủy bỏ cột hiện có

3.3.3. Sửa đổi kiểu dữ liệu của cột

3.3.4. Đổi tên cột, tên bảng dữ liệu.

§4: Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
4.1. Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn 

4.2. Các loại quy tắc kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu

4.2.1. Kiểm tra duy nhất dữ liệu

4.2.2. Kiểm tra tồn tại dữ liệu

4.2.3. Kiểm tra miền giá trị

4.2.4. Thêm ràng buộc mới vào trong bảng

4.2.5. Hủy bỏ ràng buộc đã có trong bảng

4.2.6. Tắt/ Bật quy tắc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu
4.3.  Mô hình quan hệ dữ liệu 

4.3.1. Khái niệm về mô hình quan hệ dữ liệu

4.3.2. Tạo mới mô hình quan hệ dữ liệu

4.3.3. Các chức năng trong mô hình quan hệ dữ liệu
4.4. Index

4.4.1. Index là gì?

4.4.2. Các kiểu Index

4.4. 3. Cách tạo Index

4.4.4. Sửa và xóa Index

CHƯƠNG 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)  
§5: Truy vấn đơn giản.  
5.1. Hiệu chỉnh dữ liệu:

5.1.1. Lệnh INSERT INTO

5.1.2. Lệnh DELETE FROM

5.1.3. Lệnh UPDATE SET
5.2. Câu lệnh truy vấn đơn giản

5.2.1. Lệnh SELECT FROM 

5.2.2. Mệnh đề chọn các dòng dữ liệu

5.2.3. Mệnh đề sắp xếp dữ liệu
5.3. Hàm thường dùng:

5.3.1. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu

5.3.2. Hàm ngày giờ

5.3.3. Hàm thường dùng:

5.3.4. Hàm toán học

5.3.5. Hàm xử lý chuỗi

§6: Truy vấn nâng cao.

6.1. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao:

6.1.1. Mệnh đề nhóm dữ liệu

6.1.2. Mệnh đề lọc dữ liệu sau khi đã nhóm

6.1.3. Mệnh đề thống kê dữ liệu
6.2. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao: 

6.2. 1. Mệnh đề liên kết dữ liệu từ nhiều bảng

6.2. 2. Mệnh đề nối dữ liệu từ hai truy vấn

6.2. 3. Truy vấn con ( SubQuery)

CHƯƠNG 4: Thủ tục nội tại (Stored Procedure) và Trigger.    
§7: Bảng ảo (virtual table - VIEW).
7.1. Khái niệm về bảng ảo

7.2.Tạo mới bảng ảo

7.3. Xem và cập nhật bảng ảo

7.4 Hủy bỏ bảng ảo

§8: Biến con trỏ (Cursor)
8.1. Khai báo và gán giá trị cho biến:

8.2.  Khái niệm về biến con trỏ

8.3. Các bước sử dụng biến con trỏ:

8.3.1. Định nghĩa biến con trỏ

8.3.2. Đọc và xử lý dữ liệu trong con trỏ

8.3.3. Đóng con trỏ
8.4. Cấu trúc điều khiển

8.4.1. Cấu trúc IF…ELSE

8.4.2. Cấu trúc lặp WHILE

§9: Thủ tục nội tại  (Stored Procedure)
9.1. Khái niệm về thủ tục nội tại

9.2. Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại

9.2.1. Tạo mới thủ tục nội tại

9.2.3. Gọi thực hiện thủ tục nội tại

9.2.4. Hủy bỏ thủ tục nội tại
9.3. Thay đổi nội dung của thủ tục nội tại

9.3. Tham số bên trong thủ tục nội tại

9.3.1. Tham số đầu vào

9.3.2. Tham số đầu ra
9.4. Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại

9.4.1. Mã hóa nội dung thủ tục nội tại

9.4.2. Biên dịch thủ tục nội tại

9.4.3. Thủ tục lồng nhau

9.4.4. Sử dụng lệnh RETURN trong thủ tục

9.4.5. Tham số kiểu con trỏ bên trong thủ tục

9.4.6. Thủ tục cập nhật dữ liệu

9.4.7. Thủ tục hiển thị dữ liệu
9.5. Giao tác

9.5. 1. Khái niệm về giao tác

9.5. 2. Giao tác không tường minh

9.5. 3. Giao tác tường minh

§10: Trigger
10.1. Khái quát về trigger

10.1.1. Trigger là gì?

10.1.2.Mở rộng ràng buộc toàn vẹn dữ liệu với trigger

10.1.3.Các dạng ràng buộc toàn vẹn nên dùng trigger

10.1.4.Khi nào thì sử dụng trigger?

10.1.5.Các đặc trưng và hạn chế

10.1.6.Cơ chế hoạt động của trigger
10.2. Làm việc với trigger

10.2.1. Tạo mới trigger

10.2.2. Sửa trigger

10.2.3. Xóa trigger
10.3. Lập trình trigger

10.3.1. Các table giả (pseudo tables) Inserted và Deleted

10.3.2. Các hàm và lệnh hệ thống

10.3.3. Các thao tác lập trình trigger phổ biến

10.3.4. Trigger lồng nhau

10.3.5. Trigger kiểm tra ràng buộc dữ liệu

10.3.6. Trigger cập nhật giá trị tự động

14. Phê duyệt
	Trưởng khoa
Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn 
Nguyễn Văn Minh
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